Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN
NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CƠ BẢN VÀ TOÀN DIỆN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GV: Nguyễn Thị Thu Hoài

Khoa : Khoa học Cơ bản    
1. MỞ ĐẦU
Đổi mới giáo dục và đào tạo là nhu cầu của mọi quốc gia đang phát triển. Đối với nước ta nhu cầu ấy ngày càng trở nên cấp thiết. Từ khi giành được độc lập năm 1945 đến nay nước ta đã ba lần cải cách giáo dục vào những năm 1950, 1956, 1979. Nhất là từ năm 1986 đến nay thì giáo dục và đào tạo liên tục đổi mới. Nhưng nhìn lại, chúng ta mới chỉ tập trung vào cải cách bậc học phổ thông, ở các bậc học Cao Đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp… sự đổi mới có được đề cập nhưng cũng chưa được đồng bộ, sâu sắc, còn chắp vá và thiếu một tầm nhìn… Theo tôi, phần khuyết lớn trong giáo dục, đào tạo ở Việt Nam chính là chưa chú trọng việc đào tạo, giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. 
Ở bài viết này, tôi muốn đề cập đến tầm quan trọng hay lợi ích của việc giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên học sinh trước khi truyền đạt những kiến thức khoa học khác. Có như vậy, sinh viên học sinh mới đủ “tầm” - ý thức , có “tâm” - đạo đức hướng thiện, để xác định được mục đích, tác dụng của việc “HỌC” cho cuộc sống bản thân, gia đình, từ đó có ý thức trách nhiệm tốt hơn trong việc HỌC.
2. NỘI DUNG

2.1. Tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ
Để thích ứng các điều kiện tự nhiên - xã hội, con người cần hình thành được các kỹ năng sống. Ở nhiều nước Phương Tây hay một số nước phát triển ở Châu Á như nước Nhật, Hàn Quốc… việc giáo dục kỹ năng sống cho lớp trẻ được coi trọng và thực hiện từ khi sinh viên học sinh còn ở tuổi mầm non. Càng ở bậc học cao thì những vấn đề được quan tâm càng rộng lớn hơn, phù hợp với trình độ nhận thức của từng lứa tuổi. Ý thức “sống cùng nhau” trong cộng đồng ở những nước thật sự là vấn đề được mọi người, mọi gia đình và cả xã hội coi trọng. Chúng ta nói “Dân trí” ở những nước đó “cao” là vì thế. Việc bảo vệ môi trường sống, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn khi tham gia giao thông và ý thức người dân nơi công cộng… nói chung đều là những nhu cầu, ý thức, trách nhiệm của mọi người - một cách tự giác, không cần nhiều những biện pháp chế tài cũng là vì thế.
Ở Việt Nam, kỹ năng sống đã và đang được quan tâm. Cụ thể là môn học “kỹ năng mềm” đã được đưa vào chương trình giáo dục đào tạo ở một số bậc học, một số nơi. Tuy nhiên, trong nhà trường của chúng ta, chủ yếu học sinh chỉ được dạy kỹ năng học tập và chính trị, còn việc giáo dục kỹ năng sống chưa được quan tâm nhiều. Chuyên viên tâm lý Huỳnh Văn Sơn (cố vấn Trung tâm ý tưởng Việt) đã phát biểu: Hiện nay, thuật ngữ “Kỹ năng sống” được sử dụng khá phổ biến, nhưng có phần bị “lạm dụng” khi chính những người huấn luyện hay tổ chức và các bậc cha mẹ cũng chưa thật hiểu gì về nó.
Trong các trường Cao đẳng - Đại học nói chung và CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, kỹ năng sống hiện được đưa vào giảng dạy như một học phần tự chọn. Tuy vậy, sinh viên thường chỉ chú trọng trang bị cho mình những kiến thức khoa học, ít chú ý đến kỹ năng sống. sinh viên học sinh có thể giàu kiến thức, nhưng khi đối diện với những tình huống khó khăn hay ngay cả việc xác định mục đích, mục tiêu cuộc sống sinh viên học sinh cũng không ý thức một cách cụ thể, rõ ràng, thường là thụ động đón nhận tương lai tùy may rủi…Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc giáo dục kỹ năng sống có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành nhân cách sống tốt cho mỗi người, góp phần phát triển giáo dục toàn diện.
Theo các chuyên gia giáo dục, việc đưa giáo dục kỹ năng sống (KNS)  vào các môn học chính khóa trong nhà trường về bản chất là thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy và học. Trong đó, đổi mới về nội dung bảo đảm tính vừa sức, thiết thực, giảm lý thuyết, tăng thực hành và ứng dụng, gắn với thực tiễn cuộc sống. Đổi mới về phương pháp dạy học trong nhà trường là dựa trên các hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh… Như vậy, KNS không chỉ là một môn học nhất định mà là một nội dung cần giáo dục trong nhà trường, nhằm giúp cho học sinh, sinh viên phát triển đồng thời các kiến thức, thái độ, kỹ năng cần có trong cuộc sống và học tập, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho mỗi học sinh, sinh viên.
2.2. Một số nội dung cụ thể trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sinh viên
Với cương vị là giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Kỹ năng giao tiếp, tôi xin đưa ra một số nội dung cụ thể, theo tôi là cần thiết đối với việc giáo dục, rèn luyện KNS cho sinh viên học sinh hiện nay.

2.2.1. Xác định mục đích việc học
Mỗi người đi học đều xuất phát từ những nhu cầu nhất định, mong muốn những quyền lợi cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu xác định mục đích học tập không đúng đắn thì việc học trở nên khó khăn và hiệu quả không cao. Hoặc nếu kết quả có đạt được như họ mong muốn thì họ cũng khó thành công trong việc làm và cuộc sống nói chung. Tuyên ngôn giáo dục thế kỷ XXI của UNESCO đã xác định mục đích của việc học là: Học để hiểu biết (Learning to know), Học để làm việc (Learning to do), Học để sống cùng nhau (Learning to live together) và Học để khẳng định mình (khẳng định sự tồn tại - vị thế của mình). Đó là nhu cầu, mục đích rộng lớn, cơ bản, đúng đắn. Việc xác định mục đích học tập đúng đắn không chỉ tốt cho người học mà còn truyền cảm hứng cho người dạy và những người cùng chung sống với họ.
Thực tế ở Việt Nam nói chung và  trường chúng ta nói riêng, cho thấy ít người học với các mục tiêu đó.  Phần lớn sinh viên học đơn giản là để có một tấm bằng chứ không phải để làm việc. Mục đích ấy chi phối một cách mạnh mẽ thái độ học tập của sinh viên. Đa số chỉ cần học, thi cho qua được những học phần bắt buộc. Nhiều trường hợp sinh viên không cần che giấu  toan tính: em chỉ cần 2 điểm thi kết thúc học phần là qua được môn học này. Mục đích, động cơ học tập như thế đã cho ra những “Sản phẩm giáo dục” rất buồn! Sinh viên Cao đẳng có thể không phân biệt được những khái niệm đơn giản như “Văn hóa”, “Văn hiến”, “Văn nghệ”, “Văn chương”… 
Giải quyết vấn nạn này, về lý thuyết chúng ta cũng đã thực hiện. Cụ thể là trong giáo án giảng dạy, trước mỗi bài học, người dạy đã xác định mục tiêu bài giảng. Nhưng thực tế, phần này thật ra không được chú trọng. Hoặc không được đề cập cho học sinh sinh viên, hoặc không gắn với từng nội dung cụ thể của bài học. Nên chăng, ở mỗi bài học, giảng viên không chỉ cung cấp cho sinh viên học sinh kiến thức khoa học mà còn gợi mở ở sinh viên học sinh cách nghĩ, cách cảm, cách sống, cách làm tích cực, có ích cho bản thân và cho người khác.
2.2.2. Xây dựng thái độ sống và học tập tích cực
Thành công của mỗi người phụ thuộc rất lớn vào thái độ sống của người đó. Vì thế, xác định một thái độ học tập đúng đắn, tích cực, sẽ có tác động quan trọng đến kết quả học tập của mỗi cá nhân học sinh sinh viên. Nội dung này như một hệ quả  của những vấn đề đã nêu trên, nhưng tôi muốn đề cập đến nó như một vấn đề cốt lõi, thiết thực trong bối cảnh hiện nay, khi mà thế hệ trẻ của chúng ta  ngày càng quan tâm nhiều hơn tới tự do cá nhân mà xa rời những chuẩn mực xã hội. 
Theo các nhà tâm lí học, cấu trúc của thái độ gồm: nhận thức, xúc cảm - tình cảm, hành vi. Như trên đã nêu, khi chưa xác định được mục đích học tập đúng đắn (nhận thức, tình cảm chưa đúng đắn) thì không thể có hành vi đúng đắn. Mục tiêu là đích đến của một quá trình. Con người sẽ trở thành người như thế nào, là do một quá trình anh ta đã sống với thái độ thế nào. Khi người học chưa có ý thức trách nhiệm tốt với bản thân, với gia đình thì ý thức trách nhiệm với xã hội càng yếu kém. Những biểu hiện thường thấy ở những học sinh, sinh viên thiếu ý thức trách nhiệm là sinh viên học sinh không cảm thấy phải tôn trọng kỷ luật, không tôn trọng mọi người trong môi trường giáo dục cũng như nơi công cộng và nhất là không tôn trọng người thầy của mình. Thái độ sống và học tập như thế thì thành công hay thành nhân đều rất khó… 
Ở trường ta (và có thể là phổ biến ở nhiều nơi khác) đang có một thực trạng  đáng buồn là nhiều môn học lý thuyết có đến 70-80% sinh viên trong một lớp học phải thi lại một học phần. Và đến kỳ thi lại, sinh viên học sinh đi thi “như đi hội” vì “không thi lại không phải là sinh viên”! Tức là thái độ học tập gần như “bất cần” đến kết quả. Nói như trên thì đó là thái độ sống gần như vô cảm, không cần biết đến ngày mai ở một số (đông) sinh viên. Thực trạng này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến người dạy. Đứng trên bục giảng, chúng ta sẽ nản lòng biết bao, vì người học ngồi đó mà chúng ta thấy rõ, họ gần như không nghe, không thấy... Chúng ta sẽ “Đổi mới” gì để có hiệu quả “căn bản và toàn diện” trong những trường hợp thế này?
2.2.3. Những đề nghị về biện pháp thực hiện
Với những trăn trở nghề nghiệp, những hiểu biết, kinh nghiệm và những tham khảo, tôi xin đề nghị nhà trường đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp, nhằm vào việc giáo dục mục đích, thái độ học tập cho sinh viên như sau:
Thông qua việc nâng cao nhận thức của sinh viên về mục tiêu, yêu cầu của ngành học
· Nâng cao nhận thức của sinh viên về mục tiêu, yêu cầu của ngành học.
Công tác này phải được phối hợp cùng lúc nhiều đơn vị đảm nhiệm, cụ thể: 
· Phòng Công tác sinh viên biên soạn rõ ràng chi tiết mục tiêu, yêu cầu ngành học trong một cuốn sách (Tựa đề có thể là: “Những điều sinh viên cần biết” hoặc “ Biết để học tốt, làm tốt”… sách này phát cho sinh viên ngay khi sinh viên học sinh làm thủ tục nhập học.

· Các khoa phổ biến mục tiêu, yêu cầu ngành học cho sinh viên ngay từ đầu khóa học. Việc làm này giúp cho sinh viên định hướng được tư tưởng khi bước vào môi trường học tập mới, giúp sinh viên đạt được cái đích cần đạt được sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Đồng thời việc làm này còn giúp sinh viên xác định được các nhiệm vụ học tập phải hoàn thành để đạt được mục đích đề ra.
· Thông qua việc củng cố niềm tin học tập. 

Củng cố niềm tin học tập là làm cho sinh viên thấy mục tiêu học tập rõ ràng và có thể đạt tới. Sinh viên cũng thấy được năng lực của mình để có thể điều chỉnh thích hợp.Việc xây dựng niềm tin vào thành công trong học tập có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên và ngược lại.

Thông qua việc xây dựng bầu không khí tích cực học tập trong tập thể sinh viên
Tập thể sinh viên vừa là môi trường, vừa là phương tiện giáo dục góp phần hình thành và phát triển toàn diện những phẩm chất, năng lực cho sinh viên. Việc lĩnh hội tri thức, phát triển trí tuệ, rèn luyện kỹ năng cũng như giáo dục thế giới quan khoa học, đạo đức, niềm tin, động cơ, tính cách, thói quen và hành vi ứng xử đúng đắn có thể thực hiện trong hoạt động chung và giao tiếp tập thể. Do đó giảng viên tại các khoa, mà trực tiếp là các giảng viên chủ nhiệm, cố vấn học tập cần quan tâm xây dựng bầu không khí học tập tích cực, đoàn kết trong sinh viên, cụ thể là:     

· Giảng viên chủ nhiệm, cố vấn học tập phải là cầu nối giữa các thành viên trong lớp, nhằm tạo ra môi trường thân thiện, cởi mở để sinh viên có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gặp những khó khăn trong đời sống cũng như trong học tập.

· Xây dựng các tổ, nhóm học tập trong lớp. Học nhóm giúp sinh viên học sinh chủ động, sáng tạo và nhất là hứng thú hơn trong học tập. Làm việc nhóm giúp sinh viên học sinh vừa phát huy được năng lực bản thân, vừa tập hợp được ưu điểm, sức mạnh của tập thể và như vậy học tập có hiệu quả hơn.
· Tổ chức các hoạt động và giao lưu tập thể. Thông qua các hoạt động chung, mỗi sinh viên có thể tự điều chỉnh hoạt động để hình thành các mối quan hệ giao lưu phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
Thông qua việc kích thích tinh thần say mê học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên
Kích thích tinh thần say mê học tập, nghiên cứu bằng những biện pháp như:

· Xây dựng môi trường học tập nghiêm túc chất lượng, không có tiêu cực trong thi cử;
· Yêu cầu giảng viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên;
· Động viên, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, từ đó say mê ngành học của mình.
Thông qua các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống 
Những hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống sẽ góp phần hình thành ở sinh viên những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, qua đó sinh viên học sinh hình thành được mục đích, thái độ học tập đúng đắn.
3. KẾT LUẬN

Tóm lại, việc giáo dục mục đích, thái độ sống và học tập đúng đắn cho sinh viên, theo tôi, có vai trò quan trọng trong việc “nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” mà chúng ta đang quan tâm. Với sự chia sẻ những trăn trở về sự nghiệp cao quí và vô cùng khó khăn của chúng ta trong thời kỳ giáo dục hội nhập và đổi mới, mong rằng sẽ giúp ích cho đồng nghiệp, giúp ích cho nhà trường trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường trong thời gian sắp tới.
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